[bookmark: _Hlk61787200]Ngày soạn: ………….
Ngày dạy: ………….
TIẾT: 1
Bài 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO 
TRONG TAM GIÁC VUÔNG 

I. Mục tiêu:   
1. Kiến thức: Ghi nhớ và biết cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
2. Năng lực:	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các hệ thức b2 = ab’, c2 = ac’; h2 = b’c’ vào bài tập.
3. Phẩm chất:
- Tích cực, tự giác, biết tham khảo bạn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:  
1. Thiết bị dạy học: Máy tính; Thước thẳng, bảng phụ.
2. Học liệu: SGK; SBT.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
Tình huống xuất phát 
a) Mục tiêu: Tái hiện các kiến thức cũ liên quan đến nội dung bài học.
b) Nội dung: Nêu chính xác trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
c) Sản phẩm: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác
d) Tổ chức thực hiện: cá nhân, cặp đôi, nhóm
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập
- Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
Thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo kết quả
Học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm và tính ra kết quả.
Kết luận, nhận định:
Bài học hôm nay sẽ áp dụng các trường hợp đồng dạng đó để xây dụng các hệ thức trong tam giác vuông.
	Có 3 trường hợp đồng dạng: 
Hai cạnh góc vuông, 1 góc nhọn, cạnh huyền và cạnh góc vuông. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a) Mục tiêu: Học sinh biết và áp dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
- Suy luận được hệ thức liên hệ giữa đường cao và các hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.
b) Nội dung:  HS vận dụng định lý tìm các cạnh tam giác vuông.
- Sử dụng kiến thức tam giác đồng dạng để viết hệ thức liên qua đến đường cao
c) Sản phẩm: Các hệ thức giữa đường cao và các hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.
d) Tổ chức thực hiện: cá nhân, cặp đôi, nhóm
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tậpA

H
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b
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c’
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*GV: Vẽ hình và giới thiệu các yếu tố trên hình vẽ như phần mở đầu sgk.
Làm bài toán 1, hướng dẫn HS vẽ hình
Thực hiện nhiệm vụ:
HS thảo luận nhóm và hoàn thành nội dung được giao.
*Hướng dẫn bổ trợ:  


GV: Hướng dẫn học sinh chứng minh bằng “phân tích đi lên” để tìm ra cần chứng minh ∆AHC  ∆BAC và ∆AHB  ∆CAB bằng hệ thống câu hỏi dạng “ để có cái này ta phải có cái gì” 

 

 
(?) Em hãy phát biểu bài toán trên ở dạng tổng quát?


GV: Hướng dẫn HS cộng hai kết quả của định lí :   và  theo vế để suy ra hệ quả của định lí 
HS: ghi GT; KL 
Báo cáo kết quả 
*HS: phát biểu định lí bằng lời và ghi được các hệ thức.
*HS: Đọc lại một vài lần định lí 1.
Kết luận, nhận định:
*GV: Viết tóm tắt nội dung định lí 1 lên bảng.
Như vậy : Định lí Pitago được xem là một hệ quả của định lí 1
	1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
*Bài toán 1







GT	Tam giác ABC (Â = 1V)
 	AH BC 
KL	 b2 = a.b’ 
 	c2 =  a.c’
*Chứng minh: 
 (hai tam giác vuông có chung góc nhọn C)





      b2 = a.b’  
* (hai tam giác vuông có chung góc nhọn B)


  
*Định lí 1: (sgk/64).
* Ví dụ: Cộng theo vế của các biểu thức ta được:



Vậy: 
 

	Giao nhiệm vụ học tậpA
 
H

B

C

c

b

b’

c’

a

h


*GV: Kết quả của bài tập 1 đã thiết lập mối quan hệ giữa cạnh huyền, các cạnh góc vuông và các hình chiếu của nó lên cạnh huyền mà cụ thể là dẫn đến định lí 1.Vậy chúng ta thử khai thác thêm xem giữa chiều cao của tam giác vuông với các cạnh của nó có mối quan hệ với nhau như thế nào. 
- Chứng minh định lí 2
*Hướng dẫn bổ trợ:  
Hãy chứng minh:  rồi lập tỉ số giữa các cạnh xem suy ra được kết quả gì ?
Thực hiện nhiệm vụ
*HS: Các nhóm cùng tìm tòi trong ít phút – Nêu kết quả tìm được.
Báo cáo, thảo luận
HS lên bảng làm bài.
Kết luận, nhận định: Gv chốt hệ thức
	2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao.
*Định lí 2 (SGK/65)





	

GT	

KL:	   

*Chứng minh

- Cùng phụ với )


  


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Áp dụng hệ thức liên hệ giữa đường cao và các hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền tính chiều cao của cây.  
b) Nội dung: Giải khoa học các bài tập.
c) Sản phẩm: Tính chiều cao của cây
d) Tổ chức thực hiện: Trình bày độc lập.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập
*Vận dụng các định lí đã học để tính chiều cao các vật không đo trực tiếp được trong VD2.
Thực hiện nhiệm vụ
*Hoạt động cá nhân, học sinh lên bảng trình bày.
*Hướng dẫn bổ trợ: 
+ Trong hình 2 ta có tam giác vuông nào?
+ Hãy vận dụng định lí 2 để tính chiều cao của cây.
Báo cáo, thảo luận
Làm được VD2 (sgk)
Kết luận, nhận định: GV chốt lại cách làm bài
	VD 2: (sgk).
Theo định lí 2 ta có:



Tức là:   

Suy ra:  
Vậy chiều cao của cây là:




4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Áp dụng các hệ thức để tính độ dài các cạnh, đường cao trong tam giác vuông
b) Nội dung: Tìm được cạnh chưa biết trong tam giác vuông.
c) Sản phẩm: Tính độ dài các cạnh, đường cao trong tam giác vuông
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập
*HS làm bài tập trên.
Thực hiện nhiệm vụ
*Học sinh lên bảng trình bày.
Báo cáo, thảo luận
HS hoàn thành câu hỏi ba hình vẽ trên
Kết luận, nhận định: GV chốt lại cách làm bài và các hệ thức.



	

*Bài toán:  Hãy tính   và  trong mổi hình sau:
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*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học thuộc hai định lí
- Xem lại cách chứng minh các định lí và bài tập đã học.
- Làm các bài tập 2,4/68,69 sgk

----------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: …………
Ngày dạy: .................
TIẾT 2: 
Bài 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO 
TRONG TAM GIÁC VUÔNG  
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
- Học sinh hiểu được nội dung định lý 3 và 4. 


- Hiểu được cách thiết lập các hệ thức ;  dưới sự hướng dẫn của GV.
- Hiểu các yếu tố cạnh, đường cao, hình chiếu của cạnh góc vuông lên cạnh huyền trong tam giác vuông
- Hiểu cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong trong tam giác vuông từ đó hình thành các mối liên hệ giữa các yếu tố trên. 
- Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Về năng lực:
- Giúp học sinh chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), viết, vẽ hình, vận dụng các hệ thức liên hệ giữa cạnh, đường cao, hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền để từ đó hình thành năng lực giao tiếp toán học, sử dụng ngôn ngữ toán.
- Thông qua vẽ hình bằng thước, êke, thước đo góc góp phần hình thành, phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học cho học sinh.
- Giúp học sinh xác định các yếu tố để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh các yếu tố khác để hình thành năng lực tính toán.
- Khai thác các tình huống thực tiễn cuộc sống để hình thành năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất: Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
-Thiết bị dạy học: Thước thẳng, compa, thước đo góc. Máy tính
- Học liệu: sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet.
III. Tiến trình dạy học: 
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tái hiện các kiến thức cũ liên quan đến nội dung bài học.
b) Nội dung:  Công thức tính diện tích tam giác. Định lý pitago
c) Sản phẩm: Công thức tính diện tích tam giác và định lý pitago
d)  Tổ chức thực hiện: Nhóm hai học sinh
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	 -Giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu HS nêu công thức tính diện tích tam giác. Phát biểu định lý pitago.
 -Thực hiện nhiệm vụ: Các nhân thực hiện
- Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân
-Báo cáo, thảo luận: đại diện nhóm báo cáo 
- Kết luận, nhận định:Giáo viên chốt lại định lý và giới thiệu bài học hôm nay ta sẽ áp dụng các nội dung này để chứng minh các hệ thức
	Công thức tính diện tích tam giác, định lý pitago



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a) Mục tiêu:  Hs nắm được nội dung định lý 3; 4. Vận dụng kiến thức đã học để chứng minh định lý 3; 4.
b) Nội dung:  Các hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông
c) Sản phẩm: Các hệ thức liên hệ giữa cạnh, đường cao, hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền.
d) Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV vẽ hình 1/64 lên bảng _SGK
có nhận xét gì về: Mối quan hệ giữa tích 2 cạnh góc vuông với tích đường cao với cạnh huyền tương ứng?
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: Đối với học sinh yếu có thể hỗ trợ bằng cách:
+ Từ công thức tính diện tích tam giác hãy suy ra hệ thức 3

    
+ Phân tích đi lên để tìm ra cặp tam giác cần chứng minh đồng dạng

       

                   

                

	



        
- Thực hiện nhiệm vụ: HS vẽ hình và trả lời câu hỏi.
- Báo cáo, thảo luận: đại diện nhóm báo cáo 
- Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân
- Kết luận, nhận định: Giáo viên chốt lại định lý Trong một tam giác vuông tích độ dài 2 cạnh góc vuông bằng tích độ dài cạnh huyền với đường cao tương ứng.

- Giao nhiệm vụ học tập 1: Nhờ định lí Pi- ta- go  và từ hệ thức 3 ta suy ra hệ thức giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông. Hệ thức đó được phát biểu thành định lí sau - GV nêu định lí 4
Yêu cầu HS đọc định lý trong SGK
- Thực hiện nhiệm vụ : HS đọc định lý
+ Phương pháp hoạt động: Hoạt động nhóm
Hướng dẫn, hỗ trợ: hướng dẫn HS chứng minh định lí bằng phân tích đi lên

          

        

   

       

   

       

 

       

     
- Qua hệ thức trên, em có nhận xét gì về nghịch đảo bình phương độ dài đường cao ứng với cạnh huyền trong một tam giác vuông?
- Báo cáo thảo luận: đại diện nhóm báo cáo 
- Kết luận nhận định: GV đánh giá, chốt kiến thức.
- Giao nhiệm vụ học tập 2: Làm ví dụ 3 (SGK) yêu cầu một HS áp dụng hệ thức 4 để tìm h. 
- Thực hiện nhiệm vụ: Làm ví dụ 3.
+Phương thức hoạt động: Làm việc nhóm

+ Sản phẩm học tập: Chứng minh được  
- Báo cáo, thảo luận: đại diện nhóm báo cáo 
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá, chốt kiến thức: Chú ý các hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền, hệ thức liên quan tới đường cao.  Biết cách chứng minh các hệ thức, để vận dụng thành thạo hai hệ thức này để tính toán các độ dài đoạn thẳng, độ dài thực tế.
	2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao
Định lí 3:    Trong một tam giác vuông , tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng 
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Chứng  minh: (sgk )















2. Định lý 4
Định lý 4 :
Trong một tam giác vuông , nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông .

[image: ]




GT   ABC vuông tại A
          AH  BC

KL     
Chứng  minh: 


Từ:   



 .










[image: ]Ví dụ 3: (SGK)
Giải.

    


Gọi đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông là h. Theo hệ thức  ta có 

      

  Do đó   (cm)O
A
B
300
x
Hình 1



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học.
b) Nội dung: Vận dụng định lí 3 và định lí 4 vào giải toán.
c) Sản phẩm: Giải được các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, vấn đáp
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	- Giao nhiệm vụ học tập: Cho HS nhắc lại các hệ thức đã học
- HS hoạt động cá nhân làm bài 3 trang 69 SGK, sau đó gọi HS lên bảng làm bài
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có). Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ
-Thực hiện nhiệm vụ: làm bài 3 trang 69 SGK
+Phương thức hoạt động: Làm việc cá nhân
+ Báo cáo: Một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại thực hiện vào vở, GV kết hợp máy chiếu vật thể để chiếu bài làm HS khác để đối chiếu, so sánh
+ Sản phẩm học tập: HS tính được yếu tố chưa biết trong tam giác vuông.
- Báo cáo, thảo luận: : một vài HS báo cáo bài làm 
- Kết luận nhận định: Chú ý phân tích các yếu tố đã biết, yếu tố cần tìm để vận dụng phù hợp hệ thức lượng cho bài toán. Đôi khi cần kết hợp cả định lí Pitago để tính độ dài đoạn thẳng.
	Bài 3 trang 69 SGK
[image: ]

Tam giác MQP vuông tại Q có :

( ĐL Pitago)
Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác MNP vuông tại M ta có :
MQ.NP = MN.MP



 


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng, kết hợp linh hoạt các hệ thức lượng đã học trong bài toán tính độ dài nhiều đoạn thẳng
b)  Nội dung: Vận dụng các hệ thức lượng đã học làm bài tập cô giao
c) Sản phẩm: Giải được bài tập
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm 

	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	- Giao nhiệm vụ học tập:





Yêu cầu học sinh thảo luận làm bài tập sau: Cho  vuông tại  có đường cao , có . Tính .
- HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập trên, sau đó gọi 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày.
- Gọi các nhóm khác nhận xét bài làm của nhóm bạn.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có). Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện nhiệm vụ: làm bài tập trên
+ Phương thức hoạt động: Làm việc nhóm 4HS/ nhóm.
- Báo cáo, thảo luận: Các nhóm trình bày kết quả hoạt động trên bảng nhóm, đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất trình bày kết quả trên bảng, các nhóm còn lại treo bài làm ở góc học tập nhóm mình, nhận xét, phản biện bài làm của các nhóm trình bày trên bảng.
+ Sản phẩm học tập: HS tính được các yếu tố chưa biết trong tam giác vuông.
- Kết luận, nhận định: Chú ý kết hợp tất cả các hệ thức lượng đã để giải bài toán. Phân tích yếu tố đã biết, chưa biết, yếu tố có thể tính được ngay để áp dụng hệ thức lượng cho phù hợp, nhanh gọn.
	Bài tập mở rộng:
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Xét  vuông tại , có đường cao . Ta có:




.





.


.


* Hướng dẫn tự học ở nhà:
+ Cần nắm vững nội dung các hệ thức lượng trong tam giác vuông đã học
+ Làm bài tập về nhà : 6,7,8,9 - SGK ;  4,5,6/90 SBT
+ Đọc có thể em chưa biết, chuẩn bị tiết sau luyện tập.

____________________________________________









Ngày dạy:
Ngày soạn:
Tiết 3: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: 
- Hs được củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao và hình chiếu trong tam giác vuông thông qua việc giải các bài tập. 
2. Năng lực:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự học thông qua việc chuẩn bị bài và làm bài ở nhà.
+ Năng lực giải quyết vấn đề thông qua phát hiện vấn đề ở mỗi bài tập từ đó tìm được phương pháp tính độ dài hình chiếu, đường cao...
+ Phát triển năng lực tư duy logic thông qua việc phân tích các bài toán để tìm các yếu tố về cạnh, đường cao... 
+ phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác thông qua các hoạt động nhóm và nhận xét thảo luận đánh giá bài của các bạn.
- Năng lực chuyên biệt:
+ Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông một cách linh hoạt để giải bài tập.
3. Phẩm chất:
 Rèn tính trung thực; chăm chỉ, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: phấn màu, thước thẳng. Máy tính.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách bài tập, …
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Học sinh nhớ lại được các hệ thức giữa cạnh, đường cao và hình chiếu trong tam giác vuông
b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm trên máy chiếu bằng pp
c) Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi thông qua đó nhớ lại được các hệ thức
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	- Giao nhiệm vụ học tập : Yêu cầu hs hoạt động nhóm hoàn thành bài tập vào bảng nhóm
 - Phương án đánh giá: Hs các nhóm đánh giá chéo bài của nhau
+ Hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên: 
GV quan sát các nhóm hoạt động hỗ trợ hs nếu cần
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm trả lời trên bảng nhóm
+ Phương thức hoạt động: Làm việc nhóm.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ 

 - Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
· 
Sau mỗi câu đúng giáo viên chiếu hình vẽ các trường hợp rồi rút ra cách tính 
· GV chốt lại nội dung các hệ thức đã học

	Chọn phương án đúng cho những đáp án cho những câu sau:
Câu 1: Trong một tam giác bình phương 1 cạnh bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu cạnh đó trên cạnh huyền
Câu 2: Trong một tam giác vuông tích của cạnh huyền và đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai cạnh góc vuông
Câu 3: Trong một tam giác vuông bình phương một cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.
Câu 4: Trong một tam giác vuông nghịch đảo bình phương đường cao bằng tổng nghịch đảo hai cạnh góc vuông.
Câu 5: Trong một tam giác vuông bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.


[bookmark: _Hlk63323742]2. Hoạt động 2: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải một số bài tập cụ thể thông qua việc tính độ dài các cạnh, đường cao và hình chiếu trong tam giác vuông.
b) Nội dung: Các bài tập 5,6,8 trong SGK
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập trên bảng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	- Giao nhiệm vụ học tập 1
 GV cho HS đọc đề bài tập 1 rồi vẽ hình sau đó HS giải. 
- Phương án đánh giá: Hs các nhóm đánh giá chéo bài của nhau
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Các em hãy tính , sau đó sử dụng hệ thức 3 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?
- Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc kĩ đề bài, làm bài toán vào vở 
-Phương thức hoạt động: Làm việc nhóm.
-Báo cáo, thảo luận
Học sinh đại diện nhóm nêu cách làm và trình bày lời giải trên bảng.
Kết luận, nhận định:
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
- GV chốt lại nội dung và cách làm dạng bài tập
- Giao nhiệm vụ học tập 2
 GV cho HS đọc đề bài tập 2 rồi vẽ hình sau đó HS giải. 
- Phương án đánh giá: Hs cá nhân đánh giá chéo bài của nhau
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
GV hướng dẫn với đề bài đã cho thì ta nên áp dụng hệ thức mấy về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?
- Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc kĩ đề bài, làm bài toán vào vở 
-Phương thức hoạt động: Làm việc cá nhân.
-Báo cáo, thảo luận
Học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm và tính ra kết quả.
Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
· GV chốt lại nội dung và cách làm dạng bài tập
- Giao nhiệm vụ học tập 3
 GV cho HS đọc đề bài tập 3 rồi vẽ hình sau đó HS giải. 
- Phương án đánh giá: Hs cá nhân đánh giá chéo bài của nhau
-GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
GV hướng dẫn với đề bài đã cho thì ta nên áp dụng hệ thức mấy về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?
- Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc kĩ đề bài, làm bài toán vào vở 
-Phương thức hoạt động: Làm việc cặp đôi.
-Báo cáo, thảo luận
Học sinh đại diện nêu cách làm và trình bày trên bảng.
Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
· GV chốt lại nội dung và cách làm dạng bài tập

	[image: ]Bài tập 1:








Giải:  vuông tại  nên 

           .


Hay

Mặt khác: 

             

          .

Ta có:    .  

                
[image: ]Bài tập 2:





Giải:

Ta có :  . 



Mặt khác: vuông tại  mà là đường cao nên:


	













Bài tập 3: 
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[image: ]b) Do các tam giác tạo thành đều là tam giác vuông cân nên: và .




  
c) 
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3. Hoạt đông 3: Vận dụng 
a) Mục tiêu: 
Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải một số bài tập cụ thể, một số tình huống cụ thể trong cuộc sống thông qua việc tính độ dài các cạnh, đường cao và hình chiếu trong tam giác vuông.
b) Nội dung: Bài tập: Người ta làm một vì kèo trang trí  cho một mái nhà ngói là một tam giác vuông sao cho mỗi mái dài 3m và 4m. Tính chiều cao của vì kèo biết lòng nhà rộng 5m.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập trên bảng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	- Giao nhiệm vụ học tập 
 GV cho HS đọc đề bài tập rồi vẽ hình sau đó HS giải. 
- Phương án đánh giá: Hs cá nhân đánh giá chéo bài của nhau
-GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
- Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc kĩ đề bài, làm bài toán vào vở 
-Phương thức hoạt động: Làm việc cá nhân.
-Báo cáo thảo luận
Học sinh nêu cách làm và trình bày trên bảng.
Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
· GV chốt lại nội dung và cách làm dạng bài tập

	Bài tập:
[image: ]







Giải: 

Gọi chiều cao vì kèo là , ta có:



Hay: 

Vậy vì kèo cao 


.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
- Học thuộc các định lý và các hệ thức tương ứng.
- Làm bài tập 7, 9 SGK. BT 9,10,11 (SBT) tiết sau luyện tập tiếp
------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TIẾT 4: LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Tiếp tục củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 
2. Năng lực:
- Năng lực chung:  Năng lực tự chủ và tự học, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực đặc thù: Năng lực giải quyết vấn đề, tư duy và lập luận toán học.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, máy tính, phấn màu
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách bài tập, …
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Củng cố lại các kiến thức liên quan đến bài học
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS: Viết công thức các hệ thức lượng trong tam giác vuông? Định lý pitago?
- Chữa bài 8b, c (SGK) tr 70: 
GV hướng dẫn, hỗ trợ:

Sử dụng hệ thức 
Và định lý Pytago
*Thực hiện nhiệm vụ :
– Phương thức hoạt động: cá nhân
– Sản phẩm học tập: HS suy nghĩ và làm bài tập theo yêu cầu
*Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả
*Kết luận, nhận định: Qua bài tập trên ta lưu ý hai hệ thức lượng trong bài học và định lý Pytago







	HS: Phát biểu đúng  (5đ)
Chữa bài 8 (SGK) tr 70(5đ)
HS1: b)
[image: ]


+ Có  (Hệ thức )

   Hay 

+  (Đ/l Pitago)


   (Vì )
HS2 : c)
[image: ]

+ Áp dụng hệ thức , ta có 


+ Áp dụng hệ thức  ta có




2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức đã học vào các bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Các bài toán liên quan đến hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm

	* Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS đọc đề bài 9 <Tr.70. SGK>.
- GV hướng dẫn HS vẽ hình.

- Để chứng minh là tam giác cân ta cần chứng minh điều gì ?

    Tại sao ?
Phương án đánh giá
GV gọi 1HS lên bảng trình bày câu a

GV gọi HS nhận xét, sửa chữa sai sót

GV: làm thế nào để chứng minh 



 tổng:  không đổi khi thay đổi trên cạnh .


GV: gợi ý cm và bằng các đoạn thẳng có độ dài cố định.
GV gọi tiếp một HS lên bảng trình bày câu b
GV yêu cầu HS khác nhận xét và sửa chữa sai sót
*Thực hiện nhiệm vụ :
– Phương thức hoạt động: cá nhân
– Sản phẩm học tập: HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV
*Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả

cân

                          

                    

                          

                  

                          
       

                          

                   

                 

*Kết luận, nhận định

Qua bài tập trên ta lưu ý hệ thức lượng 
	Bài 1 (bài /SGK/70)

[image: ]

GT






Hình vuông  nằm giữa. Tia   cắt tia tại 


; ()
KL
a. 
cân
b. 

không đổi khi I thay đổi trên 


      






          

  Chứng minh 

a) cân? 

+ là hình vuông (gt)

 (T/c h.vuông)

     

+ Vì  (c/m )

     mà 


          (1)



+ (gt)  

      mà       


            (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra   

+ Xét  có:

              ( c/m)

        (c/m)

         


             


 ( cặp cạnh t/ ứng)


      Vậy cân tại 



b) không đổi khi  thay đổi trên 




+  (c/m)  vuông tại 


 Mà ()


(hệ thức giữa…) 




Mà không đổi  không đổi (c/m)



 Vậy  không đổi khi thay đổi trên                     

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Chia lớp thành 2 nhóm
- Yêu cầu HS làm ví dụ 2
GV hướng dẫn, hỗ trợ:
- Xét tam giác vuông AHB ta được hệ thức lượng nào liên quan đến tích ở 


- Tương tự xét tam giác vuông nào để 
xét tích còn lại ở VP
- Vậy từ đó ta thấy VT = VP vì sao?
- Từ hệ thức đã được chứng minh ở câu a ta thu được tỉ lệ thức nào?
- Từ đó ta nên chứng minh 2 tam giác kia đồng dạng theo trường hợp nào? Còn thiếu điều kiện gì để chứng minh theo trường hợp đó?
- Hai nhóm cùng thảo luận và đại diện nhóm lên trả lời
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Phương thức hoạt động: nhóm
- Sản phẩm học tập: chứng minh được hệ thức yêu cầu, chứng minh được 2 tam giác đồng dạng
- HS theo dõi và ghi chép vào vở
*Báo cáo, thảo luận: đại diện nhóm trình bày kết quả
*Kết luận, nhận định:
Qua bài tập trên ta ghi nhớ kiến thức sau:

+ hệ thức lượng 
+ trường hợp đồng dạng c.g.c
	




Bài 2: Cho tam giác có đường cao. Gọi là hình chiếu của trên. Chứng minh rằng





b)  
[image: ]
a) 

Xét  có là đường cao

(1)


Xét  có là đường cao

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
b) 
Theo câu a ta có 




Xét  và  có:


                             



      =>  (c.g.c)

	* Giao nhiệm vụ học tập:
làm bài 15 trong SBT trang 91
GV hướng dẫn, giúp đỡ: 
+ GV vẽ hình, vẽ thêm đường phụ
+ Hãy tính cạnh AB bằng cách áp dụng định lý pytago.
*Thực hiện nhiệm vụ :
- Phương thức hoạt động: chia lớp thành 3 nhóm.
- Sản phẩm học tập: HS các nhóm suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV
- HS theo dõi và thực hiện vào vở.
- Một HS lên bảng trình bày.
*Báo cáo, thảo luận : HS trình bày kết quả
*Kết luận, nhận định: Ta cần kẻ đường cao và vận dụng định lý Pytago
	Bài 3 (bài 15/SBT/91):
 [image: ]

Từ kẻ 

ta có 



Trong vuông có


 ( định lí Pitago )

             

 



3. Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm

	* Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS đọc đề bài tập thêm
- GV hướng dẫn HS vẽ hình.

- Chứng minh: ta cần chứng minh điều gì ?
GV: gợi ý sử dụng hệ thức cạnh và đường cao vào ΔAHB và ΔAHC
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 2 người. 
*Thực hiện nhiệm vụ :
– Phương thức hoạt động: Nhóm 2 người.
– Sản phẩm học tập: HS suy nghĩ thảo luận các câu hỏi của GV
- Trình bày bài vào vở
- Một HS lên bảng trình bày bài.
*Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS 2 nhóm trình bày kết quả 
*Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt lại kiến thức







	





Bài 4: Cho tam giác vuông tại A, đường cao . Gọi và lần lượt là hình chiếu của trên 

Chứng minh  
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 ΔABC vuông tại , là đường cao nên 

⇔ 




Xét vuông tại , đường caocó:   




Xét vuông tại , đường caocó: 
Nhân theo vế ta có:



Mà:   

Nên 

Do đó: 




Vì nên 




* Hướng dẫn về nhà
- Xem lại các bài tập đã làm
- BTVN: 12; 13; 18; 19; 20 (SBT)/ 92
* Hướng dẫn bài 12 (SBT) tr 91:


   +)   và là giao điểm của trái đất với 2 tia chiếu từ 2 vệ tinh tới tâm của trái đất.

   +) 

   +) 


   Hỏi: Hai vệ tinh ở và có nhìn thấy nhau không?



   Gợi ý: Tính biết  ; 

              Nếu thì hai vệ tinh có nhìn thấy nhau.
----------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : .....................
Ngày dạy :.........................
TIẾT 5:  Bài 2: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- HS hiểu được các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn.


- HS hiểu được tỷ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn  mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng.
- Biết vận dụng  các tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải 1 số bài tập đơn giản 
- Biết thiết lập tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, nhận biết được  cạnh đối, cạnh kề, tính được tỷ số lượng giác của hai góc 450 và 600 thông qua hai ví dụ.
2. Về năng lực:
+  Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Tuy duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giảo quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ phương tiện học toán.
- Năng lực đặc thù bài học: Năng lực tính toán, NL vận dụng các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn một cách linh hoạt để giải bài tập.
3. Về phẩm chất:
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận. Tự tin, tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc, Máy tính.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, SBT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk63290284]1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Bước đầu học sinh nhận xét được tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của một góc nhọn trong tam giác vuông đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn đó
b) Nội dung: Tỉ số không đổi, không phụ thuộc vào từng tam giác, mà chúng phụ thuộc vào độ lớn của góc
c) Sản phẩm: Các tỉ số đồng dạng.
d) Tổ chức thực hiện: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan. Thực hiện hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	*Giao nhiệm vụ học tập:







Cho hai tam giác vuông và  (  ) và . Hãy cho biết  và  đồng dạng với nhau khi nào? Khi    Hãy viết  tỉ số đồng dạng của chúng?
*Thực hiện nhiệm vụ: 
+ viết các tỉ lệ thức về các cạnh, mà mỗi vế là tỉ số giữa 2 cạnh của cùng một tam giác

+ nhận xét về tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc 
* Báo cáo, thảo luận

Tỉ số đồng dạng:
* Kết luận, nhận định:



Mọi  vuông tại , có  luôn có các tỉ số:


	

Cho hai tam giác vuông , 



   khi  . 

hoặc 

Tỉ số đồng dạng:





Mọi  vuông tại , có  luôn có các tỉ số:





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức:
a) Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm TSLG của góc nhọn.
b) Nội dung: Nêu chính xác nội dung và công thức tính tỉ số lượng giác
c) Sản phẩm: Hs nêu được định nghĩa và viết được kí hiệu về TSLG của góc nhọn
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* Giao nhiệm vụ học tập 1: Thực hiện ?1 SGK.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: Khi hai tam giác vuông đã đồng dạng có các góc nhọn tương ứng bằng nhau thì ứng với mỗi góc nhọn, tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề, tỷ số cạnh kề và cạnh đối, giữa cạnh kề và cạnh huyền … là như nhau.
* Thực hiện nhiệm vụ 1: thảo luận nhóm và trả lời miệng.
+ Phương thức hoạt động: Nhóm
*Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ : HS trình bày kết quả
* Kết luận, nhận định:
-Các nhóm nhận xét


-GV chốt lại độ lớn của  không phụ thuộc vào các tỷ số  giữa cạnh đối và cạnh kề, tỷ số cạnh kề và cạnh đối, giữa cạnh kề và cạnh huyền …. Các tỷ số này chỉ thay đổi khi độ lớn các góc nhọn thay đổi và ta gọi chúng là tỷ số lượng giác của góc nhọn .














- Giao nhiệm vụ học tập 2: Hình thành định nghĩa các TSLG:
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: Khi hai tam giác vuông đã đồng dạng có các góc nhọn tương ứng bằng nhau thì ứng với mỗi góc nhọn, tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề, tỷ số cạnh kề và cạnh đối, giữa cạnh kề và cạnh huyền … là như nhau.
- Thực hiện nhiệm vụ 2: Qua nhiệm vụ 1 trả lời
+ Phương thức hoạt động: Cá nhân
*Báo cáo, thảo luận : HS trình bày định nghĩa

- Kết luận, nhận định:
GV chốt định nghĩa






*Giao nhiệm vụ học tập 3:
- GV yêu cầu HS làm ?2 (SGK)
Viết tỷ số lượng giác của =
* Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ): 




+ Đứng tại chỗ trả lời các giá trị , , , 
+ Thực hiện cá nhân Ví dụ 1 và ví dụ 2.
*Báo cáo, thảo luận: 




+ Trình bày kết quả các giá trị , , , 

+ Trình bày kết quả các giá trị: 

+ Trình bày kết quả các giá trị: 
*Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức
	1/ Khái niệm tỷ số lượng giác của một góc nhọn
a/ Mở đầu:(SGK) 
[image: ]
?1 SGK.
Giải:

a) (hình 1)  


 vuông cân tại  nên


 






Ngược lại nếu    vuông cân tại  hay

b) = = => =

 






Cho    

           Vậy    


Ngược lại  

                


gọi  là trung điểm của  ta có

 


 đều nên 

[image: ]
b) Định nghĩa: (SGK)




 sin  =         cos =




 tan   =         cot=
[image: ]
?2 (SGK)  





 =     =




    =   =                                                                                                                                                 
Ví dụ 1:
[image: ]

sin 450 = cos450 = 

tan450 = cot450=
Ví dụ 2:
[image: ]




3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: HS áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung:  HS vận dụng công thức tỉ số Lượng giác..
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	*Giao nhiệm vụ học tập : giải bài tập 10(SGK tr 76).
GV: Gọi một HS lên bảng vẽ hình.


- Hướng dẫn hỗ trợ: Xác định cạnh đối, cạnh kề của góc  bằng 34 và cạnh huyền của tam giác vuông?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Phương thức hoạt động: Cá nhân
Học sinh tính các giá trị lượng giác của góc 340.
*Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân trình bài, HS khác nhận xét.
*Kết luận, nhận định
-GV chốt lại kiến thức
	Bài 10- SGK
[image: ]


=  ,


, ,  

.


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
b) Nội dung: Giải được, chính xác các bài tập.
c) Sản phẩm: Vận dụng công thức giải giải độc lập đúng các bài tập đề ra
d) Tổ chức thực hiện: Quy lạ về quen, thuyết trình. Giao bài tập ngoài giờ học trên lớp
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Giao nhiệm vụ học tập: 
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?




Tam giác ABC vuông tại, cạnh huyền và cạnh góc vuông. Khi đó:

a) 	

b) 	

c) 	

d) 	

e) 	

f) 	
*Thực hiện nhiệm vụ: 

Học sinh vẽ hình, viết các tỉ số lượng giác của góc . Sau đó suy ra các công thức.
* Báo cáo kết quả: 
Câu đúng là: a)
* Kết luận, nhận định:


	


*Hướng dẫn về nhà:
- Nắm chắc công thức tính các TSLG của một góc nhọn. Biết cách dựng góc nhọn khi biết một trong các TSLG của nó. Vận dụng thành thạo định nghĩa, định lí và bảng TSLG của các góc đặc biệt để giải toán.
 - Làm các bài tập 13, 15, 16, 17 (SGK trang 77).
----------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TIẾT 6: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn.

- Hiểu được các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau và tỷ số lượng giác của các góc thông qua các ví dụ
2. Năng lực:
* Năng lực chung: 
+ Năng lực tự học: 
+ Năng lực giao tiếp: 
+ Năng lực hợp tác: 
+ Năng lực sáng tạo: 
* Năng lực đặc thù Toán học:
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: Học sinh biết cách sử dụng các dụng cụ để dựng các góc khi biết tỉ số lượng giác của chúng, biết mô phỏng lại hình vẽ thực tế thành bài toán hình học.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Học sinh chủ động tham gia và trao đổi thông qua hoạt động nhóm.
- Năng lực hợp tác: Học sinh biết phối hợp, chia sẻ trong các hoạt động tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Biết vận dụng các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn một cách linh hoạt để giải bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn: Học sinh biết cách liên tưởng kiến thức để vận dụng giải quyết các bài toán, vấn đề có yếu tố thực tiễn
3. Phẩm chất: Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm: 
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ.
2. Học liệu:SGK: SBT; SGV.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Học sinh viết được và tính được tỉ số lượng giác của góc nhọn
b) Nội dung: bài tập 11/tr76 sgk.
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	GV: Y/c HS hoạt động cá nhân, chữa bài tập 11/tr76 sgk.
+ Kiểm tra kết quả và cách làm của một số HS
+ Xác nhận HS làm đúng; hoặc hướng dẫn trợ giúp HS làm chưa đúng.
HS:Giải thích được cách làm bài của mình
Gv nhận xét cho điểm bài làm của học sinh.

	Chữa bài tập 11/tr76 sgk.
[image: ]











	GV: Dẫn dắt vào bài mới
* Ở tiết trước chúng ta đã được làm quen với tỉ số lượng giác của góc nhọn, chúng ta biết tính độ dài cạnh của tam giác vuông khi biết độ lớn góc. Ngoài ứng dụng đó, tỉ số lượng giác còn có những ứng dụng nào khác và tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau có quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
b) Nội dung: ?4, định lí (sgk)
c) Sản phẩm: Học sinh rút ra được định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	*Giao nhiệm vụ học tập.
- Hoạt động nhóm lớn làm ?4
* Thực hiện nhiệm vụ : 


Nhóm 1: Lập tỉ số và rồi so sánh.


Nhóm 2: Lập tỉ số và  rồi so sánh


Nhóm 3: Lập tỉ số  và  rồi so sánh.


Nhóm 4: Lập tỉ số  và  rồi so sánh.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm nhận xét, đánh giá bài làm.
*Kết luận nhận định:  GV chốt kiến thức và giới thiệu định lí và bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.

	


Ta có : . Theo định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn ta có : ;


 ;


 ;


 ;


Vậy, với 


Định lý:  SGK/74
 chú ý: (Sgk)


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức vừa học để giải quyết được một số bài tập ở mức độ cơ bản về tỉ số lượng giác của góc nhọn, biết cách liên hệ kiến thức với nội dung liên quan đến thực tế
b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm điền từ, bài tập tự luận, bài tập ứng dụng thực tế
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	*Giao nhiệm vụ học tập 1.
- Làm bài 1, nhóm đôi điền vào chỗ trống:






* Thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS hoạt động nhóm đôi vào PHT
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm nhận xét, đánh giá bài làm.
*Kết luận nhận định:  GV chốt bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.

*Giao nhiệm vụ học tập 2.
- Làm bài 2 ra vở
* Thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS hoạt động cá nhân làm vào vở
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS lên bảng làm bài, các bạn nhận xét, đánh giá bài làm.
*Kết luận nhận định:  GV chốt bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.
	Bài 1












Bài 2: Không dùng  máy tính bỏ túi, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn:       

 
Giải

Ta có:  Khi góc nhọn  tăng dần từ 00 đến 900 thì sintăng dần nên:




4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức để giải quyết một số dạng toán thực tế liên quan đến tỉ số lượng giác
b) Nội dung: Bài tập toán thực tế
c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV + HS
	Sản Phẩm

	*Giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên đưa đề bài, yêu cầu học sinh đọc đề, xác định các giả thiết, yêu cầu của bài toán


Bài 1: Một người quan sát ở đài hải đăng cao  so với mực nước biển nhìn thất một chiếc thuyền ở xa với một góc nghiêng xuống là. Hỏi chiếc thuyền đang đứng cách chân hải đăng là bao nhiêu mét?
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân, liên hệ đến kiến thức vừa học, chuyển từ bài toán thực tế sang đề bài của bài toán toán học.
*Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên chọn bài làm của học sinh, chiếu lên màn hình để đưa ra thảo luận, sửa lỗi giúp học sinh
*Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhắc lại kiến thực áp dụng trong bài toán, mở rộng bài toán, có thể cho học sinh tự đặt ra một bài toán thực tế có nội dung tương tự
	
Giải
[image: ]
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Giả sử trong hình vẽ là độ cao của đài hải đăng so với mực nước biển thì là khoảng cách từ thuyền đến chân ngọn hải đăng, góc nghiêng xuống  
 



Xét  vuông tại  có: 

Vậy khoảng cách từ con thuyền đến chân ngọn hải đăng khoảng  mét.




* Hướng dẫn tự học ở nhà:
- GV yêu cầu học sinh tự học, nắm chắc các công thức về tỉ số lượng giác trong bài học
- Làm các bài tập trong SGK
- Bài tập thêm:
	[image: ]
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Bài 1: Một người đang ở trên một cái tháp có chiều cao nhìn xuống một con đường chạy thẳng đến chân tháp. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy với góc hạ. Sáu phút sau lại nhìn thấy nó với góc hạ. Hỏi sau bao nhiêu phút thì xe máy đến chân tháp? Cho biết vận tốc xe máy không đổi.


Bài 2: 



Một thủy thủ lái thuyền ra biển hướng về hướng đông bắc với góc nghiêng so với phương bắc là .Đi được  anh ta phát hiện sắp hết nhiên liệu nên vội quay thuyền vào bờ, đi được  thì thuyền tắt máy. Hỏi lúc đó thuyền cách bờ bao xa?
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TIẾT 7: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
HS được củng cố định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn, các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. 
2. Năng lực hình thành:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
- Năng lực đặc thù: Biết phân tích tìm lời giải và trình bày lời giải chứng minh công thức,biết vận dụng kiến thức để tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính độ dài cạnh của tam giác vuông..
3. Phẩm chất:
- Hành vi hoạt động tích cực khi làm bài tập, có thái độ hợp tác trao đổi thảo luận với học sinh và giáo viên.
- Cẩn thận và suy luận hợp lôgíc.	
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, máy tính.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách bài tập, …
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Kiểm tra chuẩn bị bài của hs
b) Nội dung:cho hình vẽ
Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ?
c) Sản phẩm:
- Hs viết được tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau từ hình vẽ
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: cho hình vẽ
Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ?
* Thực hiên nhiệm vụ: Làm việc cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: Hs viết được tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau từ hình vẽ
*Kết luận, nhận định: GV kết luận
Các em đã nắm được định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn, các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. 
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 ;   ;


  ; 



2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Hs vận dụng được các kiến thức đã học từ công thức tính tỉ số lượng giác của góc nhọn để chứng minh các công thức.
 - Vận dụng công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông và định lí Pytago để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông.
b) Nội dung:
-  Hs rèn luyện kỹ năng  chứng minh thông qua bài tập.
c) Sản phẩm:
- Bài tập 14 SGK; bài 2
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Các em hoạt động cặp đôi đọc đề bài SGK và vẽ hình trong thời gian 5 phút.


Hãy tính tỉ số rồi so sánh với  ?
 



Hãy tính tỉ số rồi so sánh với  ?



-Hãy tính . ?


-Hãy tính  rồi so sánh với 1? 
* Thực hiện nhiệm vụ: Các cặp đôi thực hiện, hai bạn lên bảng trình bày bài.
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm báo cáo.


a)*Ta có:

Vậy:   

*Tương tự: 

* Ta có: 


b)Ta có: 



Vậy:  
*Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
GV chốt lại nội dung qua bài tập ta có thêm các hệ thức.




* Giao nhiệm vụ học tập: Các em hoạt động nhóm, đọc đề bài 1 và quan sát hình vẽ:
- Hãy nêu cách tính  đoạn HB, AB?

- Để áp dụng Hệ thức lượng trong tam giác vuông và định lí Py Ta Go vào ∆ vuông? 
-Hãy nêu cách tính AB ?
-Hãy trình bày bài giải ?
* Thực hiên nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm thảo luận tìm cách làm và làm bài
Hướng dẫn bổ trợ:
- Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 
- Dùng định lí py Ta Go
- Tính quãng đường bạn Kiệt đi, thời gian đi từ nhà đến trường sau khi xây cầu và thời gian từ nhà đến trường trước khi xây cầu: 
* Báo cáo thảo luận: Đại diện học sinh báo cáo kết quả.




 a) Xét  vuông tại, đường cao  ta có  ( hệ thức lượng trong tam giác vuông)




 và 

Quãng đường bạn Kiệt đi được là:  (km)
b) Thời gian từ nhà đến trường sau khi xây cầu:

 (phút)
    Thời gian từ nhà đến trường trước khi xây cầu:

 (phút)
    Thời gian tiết kiệm được là:

 phút
* Kết luận, nhận định: 
-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
-Chốt lại nội dung các hệ thức
	* Dạng 1: Chứng minh hệ thức lượng giác
Bài tập14 tr 77Sgk
[image: ]





a)*Ta có:

Vậy:   

*Tương tự: 

* Ta có: 


b)Ta có: 



Vậy:  






















*Dạng 2:Tính độ dài cạnh
Bài 1: Hằng ngày bạn Kiệt phải đi học từ nhà (vị trí C) rồi đến bờ sông (vị trí H) sau đó đi theo đường mòn ra đến đầu đường (vị trí A), cuối cùng đi thẳng đến trường (vị trí B) theo hình vẽ bên.  
a) Hãy tính quãng đường từ nhà đến trường mà bạn Kiệt đã đi? 
[image: ]b) Người ta đã xây dựng cây cầu HM để giúp đỡ cho các bạn đi học dễ dàng hơn. Vậy bạn Kiệt đã tiết kiệm bao nhiêu thời gian biết rằng bạn luôn đi với vận tốc 4km/h? (Làm tròn đến phút)




a) Xét  vuông tại , đường cao  ta có  ( hệ thức lượng trong tam giác vuông)

 


 và 

Quãng đường bạn Kiệt đi được là:  (km)
b) Thời gian từ nhà đến trường sau khi xây cầu:

(phút)
    Thời gian từ nhà đến trường trước khi xây cầu:

(phút)
    Thời gian tiết kiệm được là: 

 phút



 3. Hoạt động 3: Vận dụng 
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn ở bài tập 14 đã làm để tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, cách tính thời gian đi của đoạn đường.
b) Nội dung: -  Yêu cầu HS giải bài 2
c) Sản phẩm: - Bài tập 2
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Các em hoạt động cặp đôi, đề bài 2 và xem hình vẽ trong thời gian 3 phút:

Để  tính các TSLG giác của   ta sử dụng hệ thức nào ?

- Để áp dụng được hệ thức trên cần phải biết thêm TSLG nào của?
- Tính thời gian bạn Hà đến trường lúc mấy giờ?
-Hãy trình bày bài giải ?
*Thực hiên nhiệm vụ: Các cặp đôi thực hiện
* Báo cáo thảo luận: Đại diện cặp đôi báo cáo

Xét  vuông tại H ta có

( tỉ số lượng giác của góc nhọn)

(1)

Xét  vuông tại H ta có

( tỉ số lượng giác của góc nhọn)

(2)
Từ (1), (2) suy ra  AH + HB = CH tan 840 + CH tan 860
762 = CH.( tan 840 + tan 860)



Xét  vuông tại H ta có




Xét  vuông tại H ta có



Thời gian Hà đi từ A đến B là  phút
Vậy bạn Hà đến trường lúc 6 giờ 6 phút.
* Kết luận, nhận định:
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
-Chốt lại nội dung các hệ thức
	



Bài 2: Lúc  giờ , bạn Hà đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống con dốc (như hình vẽ bên dưới) cho biết đoạn thẳng AB dài ,  ,

a) Tính chiều cao  của con dốc.
b) Hỏi bạn Hà đến trường lúc mấy giờ? Biết vận tốc trung bình lên dốc là 4km/h và vận tốc trung bình xuống dốc là 19 km/h.
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Xét  vuông tại H ta có

( tỉ số lượng giác của góc nhọn)

(1)

Xét  vuông tại H ta có

( tỉ số lượng giác của góc nhọn)

(2)

Từ (1), (2) suy ra  


762 = CH.( tan 840 + tan 860)



Xét  vuông tại H ta có





Xét  vuông tại H ta có



Thời gian Hà đi từ A đến B là  phút
Vậy bạn Hà đến trường lúc 6 giờ 6 phút.


* Hướng dẫn tự học ở nhà:
- Ôn lại các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn quan hệ giữa các tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau..
-Bài tập về nhà: Bài tập 13 sgk, bài tập 27, 29 trang 93 SBT.
-Xem lại các dạng BT đã làm .

----------------------------------------------------
Ngày soạn:..........................
Ngày dạy:................................
TIẾT 8: L:UYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:  
- Củng cố được các công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn. Các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Tìm được tỉ số lượng giác của một góc, tìm được số đo một góc khi biết một tỉ số lượng giác của góc
2. Năng lực hình thành:
- Năng lực chung:  
+ Thông qua việc chuẩn bị bài ở nhà và việc tìm tòi lời giải của bài toán nâng cao được năng lực tự học, giải quyết vấn đề cho học sinh.
+ Thông qua việc phân tích và tìm hướng giải các bài toán về tìm tỉ số lượng giác của một góc phát triển tư duy phân tích, suy đoán cho học sinh’
+ Thông qua các hoạt động học tập nhóm, việc nhận xét đánh giá phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng được các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn một cách linh hoạt để giải bài tập.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong quá trình giải toán.
- Chăm chỉ, cần cù rèn luyện kĩ năng
- Trách nhiệm : hoàn thành yêu cầu giáo viên giao về nhà.
-Tự tin, tự chủ, trách nhiệm và có thái độ tích cực, chủ động làm bài tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: thước thẳng, máy tính, máy tính cầm tay. 
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách bài tập, …
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nhớ lại được các khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn
b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm trên máy chiếu bằng pp
c) Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi thông qua đó nhớ lại được các hệ thức
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm 

	- Giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu hs hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập.
-Hs đánh giá chéo bài của nhau
- GV quan sát học sinh hoạt động hỗ trợ hs nếu cần
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân trả lời trên bảng.
+Làm việc cá nhân.
-Báo cáo, thảo luận: Đại diện học sinh báo cáo kết quả.
- Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
· GV chốt lại nội dung các hệ thức đã học

	Chọn phương án đúng cho những đáp án cho những câu sau:

Câu 1:Trong tam giác vuông cho góc nhọn , hệ thức nào sai :




;  ;                  ;       

Câu 2:  Cho  vuông tại A, hệ thức nào sai :

A.		

B.

C.	

D.


2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải một số bài tập cụ thể thông qua việc dựng góc nhọn khi biết 1 tỉ số lượng giác, tìm số đo góc, biến đổi biểu thức lượng giác. 
b) Nội dung: Các bài tập 1,2,3
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập trên bảng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	
- Giáo viên giao nhiệm vụ 1: Yêu cầu hs hoàn thành bài tập 2.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên: GV quan sát học sinh hoạt động hỗ trợ hs nếu cần
GV gợi ý sử dụng tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm đôi thảo luận tìm cách làm và làm bài
+ Phương thức hoạt động:Làm việc nhóm đôi.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện học sinh báo cáo kết quả.
- Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
· Chốt lại nội dung định lí. 
- Giáo viên giao nhiệm vụ 2: Yêu cầu hs hoàn thành bài tập 3.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên: GV quan sát học sinh hoạt động hỗ trợ hs nếu cần
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm đôi thảo luận tìm cách làm và làm bài
+ Phương thức hoạt động:Làm việc nhóm đôi.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện học sinh báo cáo kết quả.
- Kết luận, nhận định:
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của H
· Chốt lại nội dung định lí 
	Bài 1: BT 29(SBT)

a) 

(vì)           
b) 

















Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có ,  .Tính các góc của tam giác 
[image: ]                     
Bài làm 

Xét ABC vuông tại A 
Có:




Suy ra : 


Do đó :  


3. Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
Hs biết tìm tỉ số lượng giác, tìm số đo góc khi biết 1 tỉ số lượng giác của góc đó bằng máy tính cầm tay.
b) Nội dung: Các bài tập 1,2
c) Sản phẩm: Kết quả tìm góc và tỉ số lượng giác của góc.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm

	-  Giáo viên giao nhiệm vụ: Yêu cầu hs hoàn thành bài tập1 và 2.
1. Dùng MTCT tính tỉ số lượng giác của một góc 







2: Dùng MTCT tìm số đo của  góc khi biết 


                


                 
+ Phương án đánh giá: Hs đánh giá chéo kết quả  của nhau
+ Hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên:
GV quan sát học sinh hoạt động hỗ trợ hs 
Hướng dẫn hs sử dụng MTCT để tìm tỉ số lượng giác của 1 góc và tìm số đo của góc khi biết 1 tỉ số lượng giác của góc đó.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân tìm tỉ số lượng giác của góc và tìm số đo góc
+ Phương thức hoạt động:Làm việc cá nhân.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện học sinh báo cáo kết quả.
- Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
Chốt lại nội dung và cách bấm máy
	1. Tính tỉ số lượng giác của một góc cho trước 
               
kết quả

a) sin430 




d) Cot670  87,51


a) 









* Hướng dẫn học ở nhà: 
- Ôn lại các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn quan hệ giữa các tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau..
-Bài tập về nhà: 26, 28 trang 93 SBT.
-Xem lại các dạng BT đã làm qua hai tiết luyện tập. Xem trước bài 4
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: ……………..
Ngày dạy:………………..
       Tiết 9: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
-HS thiết lập được các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông thông qua định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.
2. Năng lực
- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.
3. Phẩm chất: Tự tin, tự lập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
-Thiết bị dạy học : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke, Compa, thước thẳng, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu:
Tạo sự chú ý của HS bước vào bài học mới. Nhằm KT lại kiến thức của bài tỉ số lượng giác
2. Nội dung: Yêu cầu HS viết tie số lượng giác của hai góc B và C
3. Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS
4. Tổ chức thực hiện:

? Cho tam giác ABC có:  = 900, AB = c, AC = b, BC = a. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C.
[image: ]GV yêu cầu 1 HS lên bảng

HS:        Ta có: 






   GV nhận xét – Cho điểm     
Ở các bài học trước ta đã biết hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Vậy giữa cạnh và góc trong tam giác vuông thì liên hệ với nhau bởi các hệ thức nào? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.
B. Hoạt động: Hình thành kiến thức
1. Mục tiêu: 
HS nêu được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Nội dung: Định lí SGK
3. Sản phẩm: Kết quả các hoạt động của HS
4. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	Sản phẩm

	NV1: Hoạt động cá nhân
Gv lấy phần kiểm tra bài cũ để đặt câu hỏi
? Từ tỉ số tên hãy suy ra cách tính cạnh góc vuông b; c ?
(tức tính  b = ?   c = ? )
- NV2: Nắm định lý 
? Hãy diễn đạt bằng lời hệ thức đó
 + GV chỉ vào hình vẽ và nhấn mạnh để phân biệt cho hs thấy góc đối, góc kề đối với cạnh đang tính
+GV giới thiệu định lý
+Yêu cầu hs nhắc lại nội dung của định lý.

? Qua định lý có mấy cách tính cạnh góc vuông ?
- NV3: Nghiên cứu các VD1, VD2
- GV treo bảng phụ ghi đề bài và hình vẽ ví dụ 1 trong SGK/86 
* Vấn đáp:
  ? Để tính BH, trước tiên ta cần tính đoạn nào
 ?  Nêu cách tính AB?
? Nêu cách tính BH
* Thực hiện cá nhân
VD 2: GV yêu cầu hs lên vẽ hình với các số liệu đã biết
  ? Khoảng cách giữa chân chiếc thang và chân tường trong bài toán được tính như thế nào
Gv chốt : đây là bài toán thực tế, khi áp dụng hệ thức để giải cần:
-  Xác định rõ cần tính cạnh nào, đã cho biết cạnh nào,  ch hay cgv , góc đã cho là góc đối hay góc kề .
- Sử dụng hệ thức nào thì  phù hợp .
GV: Như vậy chúng ta đã trả lời bài toán đặt ra ở đầu bài.
? Để tính khoảng cách từ chân thang đến chân tường chúng ta đã vận dụng kiến thức nào ?
	[image: ]

Định lý:
Cho ABC (  = )
Ta có các hệ thức:








Ví dụ 1:A
B
H
500km/h
300











Ví dụ 2:A
B
C
3m
650










 (m)



C. Hoạt động: Luyện tập
1. Mục tiêu: HS nhắc lại được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, bước đầu vận dụng được kiến thức làm bài tập.
2. Nội dung:
Làm các bài tập
3. Sản phẩm: Kết quả các hoạt dộng của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	-GV treo bảng phụ ghi đề bài:

HS trả lời miệng, với kết quả sai thì sửa lại
KQ: 
Câu đúng: a, c
Câu sai: 

      b, 

      d, 
* Đàm thoại:
Gv treo bảng phụ ghi đề bài 2
    ? Muốn tính AC và BC ta làm như thế nào?
* Làm việc cá nhân:
HS vẽ hình của bài vào vở
-Áp dụng các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông


- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở của mình


   HS nhận xét bài làm của bạn

Gọi HS lên bảng làm bài


	[image: ]
Bài tập1: Cho hình vẽ. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai

a/ 

b/ 

c/ 

d/ 
Bài tập2:
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 21, 
= 400. Hãy tính độ dài AC, BC
Giải:
[image: ]
Trong  ABC (= 900) 
ta có :
AC=AB.cotC

=21.cot40025,027
AB = BcsinC



BC=

BC32,670



D- Hoạt động vận dụng
1. Mục tiêu
Hs biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông vào bài toán tính góc và cạnh của tam giác vuông.
[image: ]2. Nội dung: Làm bài tập 62 – SBT
3. Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS
4. Tổ chức thực hiện:
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, Biết 
HB = 25cm, HC = 64cm. Tính góc B, góc C?
+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm
+Thực hiện hoạt động:  
Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong 


tam giác vuông ABH ta có:




+ Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau, Gv chốt lại vấn đề
* Hướng dẫn về nhà:
+ Đọc lại định lý đã học trong bài , Đọc lại các ví dụ đã làm .
+ Làm các bài tập 26/88,28/89 SGK và bài 54,52 SBT.
---------------------------------------------------------------------



Ngày soạn: …………..
Ngày dạy:……………
       Tiết 10: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiếp)
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
-HS được nhắc lại và khắc sâu các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
-HS làm quen được thuật ngữ "giải tam giác vuông"
- HS vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông.
2. Năng lực:
- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Thiết bị dạy học : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke, Compa, thước thẳng, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu:
HS nhắc lại được các hệ thức đã học, bước đầu vận dụng giải các ví dụ có liên quan.
2.Nội dung: Làm BT phiếu nhóm
3.Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS
4.Tổ chức thực hiện:
Cho HS làm và phiếu nhóm bài tập:
? Cho ΔDEF vuông tại D. Viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác DEF?
Ở tiết trước ta đã nắm được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Ứng dụng của các hệ thức đó là để giải tam giác vuông. Vậy thế nào là giải tam giác vuông?  Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.
B. Hoạt động: Hình thành kiến thức:
1. Mục tiêu: HS nhắc lại được các hệ thức đã học, bước đầu vận dụng giải các ví dụ có liên quan.
2. Nội dung: Các ví dụ SGK về giải tam giác vuông
3. Sản phẩm: Kết quả các bài tập của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	
?Để giải một tam giác vuông cần mấy yếu tố? Trong đó số cạnh như thế nào?
Lưu ý: Số đo góc làm tròn đến độ. Số đo độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3
+ GV yêu cầu HS nghiên cứu VD3 SGK/87 với yêu cầu sau: bài toán cho ta biết điều gì? Yêu cầu chúng ta tính cái gì? Trong phần giải người ta đã làm như thế nào?
? Có cách nào khác để tính BC 
 + Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
 + Cho một HS đọc to phần ví dụ 4.

-Cho HS làm  ?3
*Hoạt động nhóm
 +GV: Ta có thể sử dụng tính chất tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau để tìm OP, OQ theo hai cách.
  * Đàm thoại: HS làm VD 5
   + ?Để giải tam giác vuông LMN ta cần tìm yếu tố nào?
    GV hướng dẫn HS cách tính trên bảng phụ
 * GV chốt vấn đề:   Qua ba ví dụ trên ta thấy dựa vào các hệ thức đã học ta tính được các cạnh các góc còn lại của tam giác vuông khi biết hai cạnh hoặc một cạnh và một góc của nó. 
+Cho HS đọc nhận xét/88
	2. Áp dụng giải tam giác vuông

Ví dụ 3: Xem SGK/87

[image: ]
?2


Ta có:


 tanB = ≈580

  BC 
Ví dụ 4: Xem SGK/87
?3


    OP = PQ.cosP

          = 7.cos3605,663

    OQ=PQ.cosQ

          =7.cos5404,114

Ví dụ 5: Xem SGK/87

- Nhận xét: Xem SGK/88



C. Hoạt động luyện tập:
1. Mục tiêu: HS vận dụng được các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông trong việc giải tam giác vuông
2. Nội dung: BT27SGK/88
3. Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	  ? Nêu cách tìm góc nhon; cạnh góc vuông; cạnh huyền qua việc giải các tam giác vuông.
+ Gv treo bảng phụ ghi kiến thức để hs ghi nhớ






Nếu còn thời gian cho hs hoạt động nhóm làm bài  27/88, mỗi nhóm một câu sau đó gv thu về nhà chấm
   GV chữa nhanh bài tập

	- Để tìm góc nhọn trong tam giác vuông:

+, Nếu biết 1 góc nhọn  thì góc còn lại = 900 - 
+, Nếu biết hai cạnh thì tìm 1 tỉ số lượng giác của góc từ đó tìm góc.
- Để tìm cạnh góc vuông ta dùng hệ thức giữa cạnh và góc
- Để tìm cạnh huyền ta suy ra từ hệ thức: 

hoặc sử dụng định lý Pitago

a/ - 
         AB5,774(cm)
         BC
 b/  - ;
          AC=AB=10(cm)
          BC14,142(cm)
c/  - ;
         AC11,472(cm)
         AB16,383(cm)
   d/ tanB410
 - 
a


D. Hoạt động vận dụng:
1. Mục tiêu: Hs biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông vào tính các yếu tố cạnh và góc của tam giác thường
2. Nội dung:
3: Sản phẩm:
4. Tổ chức thực hiện:

[image: ]


+ Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi gv nhận xét , chốt vấn đề
* Hướng dẫn học ở nhà:
+ Học lại lý thuyết, đọc lại các ví dụ trong bài.
+ Làm các bài tập trong SGK,  SBT : 56, 57, 58, 59 trang 97, 98.

                       _____________________________________










Ngày soạn: ....................................
Ngày dạy:.....................................
       Tiết 11: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
-.Hs nhắc lại được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
-Vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.
2. Năng lực. 
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo
 - Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Thiết bị dạy học : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke, Compa, thước thẳng, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn và các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Nội dung: Viết tỉ số lượng giác và tính độ dài cạnh.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	GV: Giao nhiệm vụ cho HS:

[image: ]Cho  ABC  vuông tại A .Hãy viết công thức tính cos B; 
tan C;   AB?


HS: Hoạt động cá nhân thực hiện trả lời và viết bảng
HS nhận xét 
GV: Kết luận và bố sung.
	
[image: ]Cho  ABC  vuông tại A Hãy viết công thức tính 
cosB; 
tanC;   AB?


* Trả lời :  cos B= ;     tanB = .
AB = BC.sin C = BC.cos B = AC.tan C = AC.cotB.



B. Hoạt động luyện tập
1. Mục tiêu:HS vận dụng các hệ thức vào làm bài tập
2. Nội dung: Các bài tập SGK và SBT.
3. Sản phẩm: Kết quả các HĐ của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	GV treo tranh vẽ hình 31
? Hãy xác định chiều cao của cột đèn và bóng của nó trên mặt đất .
HS: - AB chiều cao của cột đèn 
       - AC bóng của nó trên mặt đất .

? Góc  cần tìm quan hệ thế nào với AB
HS: góc đối của AB

? Độ dài 2 cạnh góc vuông AB,AC đã biết .Vậy được tính như thế nào.







tan =  hoặc cot

GV treo tranh vẽ hình bài 29

? Xác định chiều rộng của khúc sông và đoạn đường chiếc đò đi.
HS: -  AB chiều rộng của khúc sông 
       -  BC đoạn đường chiếc đò đi.

? Góc  cần tìm quan hệ thế nào với AB
HS: Kề với cạnh AB

? Độ dài cạnh huyền BC và cạnh kề AB đã biết  vậy  được tính như thế nào .


HS: Tính cos rồi suy ra 

Bài 32
-HS vẽ hình ghi giả thiết ,kết luận
- GV yêu cầu 2 bàn làm thành một nhóm, sau đó cử đại diện nhóm nhanh nhất lên trình bày
.
?Quãng đường thuyền đi được tính như thế nào .

HS: BC = v.t = 2 .giờ )
? Chiều rộng khúc sông được tính như thế nào .

HS: AB =BC.sinC = .sin 700 [image: ] 157 m
	[image: ]Bài tập 25:



 

GT  ABAC tại A
        AB = 7m; AC = 4m

KL    ?
Chứng minh:



Ta có: tan = = 

Vậy [image: ]65015/

Bài tập 29:

GT   ABAC tại A
      AB=250m;BC=320m

KL    ?
Chứng minh:

Ta có :



cos ==[image: ]0,7813

             [image: ] = 390.
Vậy dòng nước đã đẩy đò lệch đi 1 góc 390.
[image: ]
Bài tập 32

GT   ABAC tại A
          = 700
          V = 2km/h; t=5/
KL    AB?
[image: ]Chứng minh:

5/ = 
Quảng đường thuyền đi :


BC = 2.=(km/h)
Chiều rộng khúc sông:


AB =BC.sinC = .sin 700 [image: ] 157 m



C. Hoạt động vận dụng
1. Mục tiêu: HS vận dụng các hệ thức vào làm bài tập
2. Nội dung: Bài tập trắc nghiệm và các BT SGK, SBT
3. Sản phẩm: Kết quả các HĐ của HS
4. Tổ chức thực hiện:
? Nêu tầm quan trọng của việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải các bài toán thực tế.
? Đã vận dụng thế nào để giải quyết bài toán thực tế trên.
- GV yêu cầu HS trtar lời trắc nghiệm

1.Cho . Khẳng định nào sau đây là sai ?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



2.Giá trị của biểu thức  bằng
	A. 1.
	B. 2.
	C. 3.
	D. 0.




3.Cho , khi đó sin bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



4. Thu gọn biểu thức  bằng
	A. 1.
	
B. .
	
C. .
	D. 2.



* Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem kĩ các bài tập đã giải
- Làm các 30,31.
- Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập.


Ngày soạn: .............................
Ngày dạy: ..................................
       Tiết 12: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- HS biết củng cố các hệ thức giữa cạnh và góc của 1 tam giác vuông .
- Hs hiểu các hệ thưc giữa cạnh và góc của 1 tam giác vuông
-HS thực hiện được : vận dụng được các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan
-Hs thực hiện thành thạo: Các bài tập về giải tam giác vuông
  2. Năng lực:
 - Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo
 - Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Thiết bị dạy học : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke, Compa, thước thẳng, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn và các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Nội dung: Tính tỉ số lượng giác của một số góc.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
Tính: cos 220?  Sin 380? Sin 540 ?sin 740?
B. Hoạt động luyện tập
1. Mục tiêu:HS vận dụng các hệ thức vào làm bài tập
2. Nội dung: Các bài tập SGK và SBT.
3. Sản phẩm: Kết quả các HĐ của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HS vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận 

GV hướng dẫn chứng minh:ABC là tam giác thường  và ta chỉ mới biết 2 góc nhọn và độ dài BC 
? Vậy muốn tính đường cao AN ta phải tính đoạn nào .
HS: Đoạn  AB hoặc AC.

?Để thực hiện được điều đó ta phải vuông có chứa BA hoặc AC là cạnh huyền .Theo em ta phải làm thế nào .

HS: Kẻ BK AC 
?Nêu cách tính BK.
HS: BK là cạnh góc vuông của tam giác vuôngBKC
BK =BC.sinC = 11.sin 300 =11.0,5 =5,5

?Hãy tính số đo 
HS:  -  = 900- 300 = 600.
 - =  600 - 380=220.
?Hãy tính AB
HS: AB là cạnh huyền của tam giác vuông AKB.


? Nêu cách tính AN.
HS:AN là cạnh góc vuông của tam giác vuông ANB.

Nên AN = AB sinB[image: ]5,932.0,6157 [image: ]3,652
? Nêu cách tính AC.
HS: AC là cạnh huyền  của tam giác vuông ANC

AC = 
Bài tập 31 :
- GV đánh số 1,2 những em số 1 làm thành một nhóm làm ý a, số 2 làm thành một nhóm làm ý b sau đó ghép những bạn 1,2 làm thành nhóm mới. Cử đại diện lên trình bày
HS:- AB là cạnh góc vuông của tam giác vuông ABC
- AB = AC sin C =8 sin 450 =8.0,8090[image: ] 64,72 cm
b)Góc ADC cần tính là góc nhọn của tam giác thường ADC; để tính được số ddo của  ta phải tạo ra 1 tam giác vuông chứa  

HS:kẻ AH CD


AH là cạnh góc vuông của vuôngAHC
AH =AC sin C=8.sin 740 [image: ]7,690

 Tính sinD=
Suy ra :  [image: ]53013/ [image: ]530.
	[image: ]Bài tập 30 SGKT89:

GT  ABC;         

        ANBC          
         tại N
        BC =11  cm;    
         = 380
         = 300     
                                                                                                                                                        
KL   a) AN?  b) AC = ?
         Chứng minh  


a) Kẻ BK AC với K AC  
Ta có: BK là cạnh góc vuông của tam giác vuông BKC.Nên :BK =BC.sinC=11.0,5.
Ta lại có : [image: ]BKC vuông tại K
Nên  -  = 900- 300 = 600

 - =  600 - 380 = 220
Mặt khác AB là cạnh huyền của tam giác vuông AKB.

Nên: AB = 

Vậy AN = AB sinB[image: ]5,932.0,6157 [image: ]3,652 (cm)

b)Ta có:AC là cạnh huyền  của  vuông ANC

 Nên:
Vậy AC [image: ]7,304

[image: ]Bài tập 31 SGKT89: :




a) Ta có:AB là cạnh góc vuông của tam giác vuông ABC.
Nên: AB = AC sin C =8 sin 450 [image: ] 64,72 cm
Vậy AB [image: ] 64,72 cm


b) kẻ AH CD

Ta có: AH là cạnh góc vuông của vuôngAHC
Nên:AH =AC sin C=8.sin 740 
                               [image: ]8. 0,9613 [image: ]7,690

Ta lại có :sinD=
Suy ra :  [image: ]53013/ [image: ]530.
Vậy   [image: ]530.


C. Hoạt động vận dụng
1. Mục tiêu: HS vận dụng các hệ thức vào làm bài tập
2. Nội dung: Làm Bài tập
3. Sản phẩm: Kết quả các HĐ của HS
4. Tổ chức thực hiện:


ChoABC vuông tại A có AB=21cm, =400. Hãy tính độ dài AC, BC, phân giác BD.
[image: ]





   GIẢI


Trong  ABC (=900)


 Ta có :    = 21.cot40025,027(cm)

            




           BC==     BC 32,670(cm)


             Trong ADB (=900)  có: AB =BD.cosABD




            BD == 23,171(cm)
* Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem kĩ các bài tập đã giải.
- Chuẩn bị giờ sau bài ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
------------------------------------------------------------------------------





Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
    Tiết 13 	    ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC. 
THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI	
 I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: - HS biết được chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó
- Biết cách xác định khoảng cách hai địa điểm, trong đó có một điểm khó tới được 
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: xác định chiều cao của một vật, khoảng cách giữa hai điểm.
3 Về phẩm chất: Cẩn thận, tập trung, chú ý, Tự giác, biết giúp đỡ bạn trong học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Thiết bị dạy học : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. Giác kế, cuộn dây, êke đạc, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn và các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Nội dung: Viết công thức liên hệ cạnh và góc trong tam giác vuông.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
 Viết công thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông?
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
A. Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu: Bước đầu Hs nhận thấy được ứng dụng thực tế các TSLG của góc nhọn
2. Nội dung: Đặt vấn đề đo chiều cao và khoảng cách của vật
3. Sản phẩm: Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế
4. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM

	Hoạt động 1:  Xác định chiều cao 
- GV treo tranh vẽ sẵn hình 34 lên bảng 
-GV nêu nhiệm vụ : Xác định chiều cao của 1 tháp mà không cần lên đỉnh của tháp 
-GV giới thiệu: độ dài AD là chiều cao của 1 tháp  mà khó đo trực tiếp được.
- Độ dài OC là chiều cao của giác kế 
- CD là khoảng cách từ chân tháp tới nơi dặt giác kế 
? Trong hình vẽ trên theo em những yếu tố nào ta có thể xác định trực tiếp được .
 HS: Xác định góc  bằng giác kế trực tiếp 
- Xác định trực tiếp đoạn OC ,CD bằng đo đạc 
? Để tính độ dài AD em sẻ tiến hành như thế nào .
-Các bước ở cách thực hiện 
? Tại sao ta có thể coi AD là chiều cao của tháp
HS: vì  tháp vuông góc với mặt đất  ,nên tam giác AOB vuông góc tại B.
AD = AB + BD 
	[image: ]I .Xác định chiều cao :








1.Cách thực hiện 
- Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp 1 khoảng bằng a.
- Đo chiều cao của giác kế (OC = b)

- Đọc trên giác kế số đo góc  =

Ta có : AB = OB tan 

[image: ] AD = AB + BD = a tan  +b 
2.Chứng minh AD là chiều cao của tháp 
Vì tháp vuông góc với mặt đất .Nên tam giác AOB vuông tại B

Ta có : OB =a;  = 
· 
AB = a tan 


Vậy AD = AB + BD =a tan  +b 

	Hoạt động 2:Xác định khoảng cách
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm, nêu và giải quyết vấn đề.
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.
-GV treo tranh vẽ sẵn hình 35 tr 31 lên bảng .
-GV nêu nhiệm vụ : Xác định chiều rộng của 1 khúc sông mà việc đo đạc chỉ tiến hành tại 1 bờ sông.
+ Hướnh dẫn : Ta coi 2 bờ sông song song với nhau Chọn 1 điểm B phía bên kia sông làm mốc ( thường lấy 1 cây làm mốc )
? Để tính độ dài AB em sẽ tiến hành như thế nào.
HS : Trả lời các bước như ở cách thực hiện 
?Tại sao ta có thể coi AB là chiều rộng của khúc sông .
HS : Vì 2 bờ sông coi như song song và AB vuông góc với 2 bờ sông .Nên chiều rộng khúc sông chính là đoạn AB 
	[image: ]1.Cách thực hiện 
 






-Lấy điểm A  bên này sông sao cho AB vuông góc với các bờ sông

- Dùng eke đạc kẻ đường thẳng Ax  sao cho Ax AB

- Lấy C  Ax
- Đo đoạn AC ( giả sử AC = a)
- Dùng giác kế đo góc.

2.Chứng minh AB là chiều rộng khúc sông :
Ta có :Tam giác ABC vuông tại A và 
AC = a

= 

Vậy AB = a tan 


3. Hoạt động luyện tập - vận dụng
- Nêu cách đo chiều cao ta thực hiện như thế nào?
- Nêu cách đo chiều rộng của khúc sông như thế nào?
- Thu dọn đồ đạc cất vào phòng thí nghiệm

* Hướng dẫn học ở nhà
- Tiết sau hoàn tất báo cáo 
[image: ]- Học bài
- Ôn tập cách các công thức tính tỉ số lượng giác đã học
- Kẻ mẫu báo cáo như bài trước
- Chuẩn bị các dụng cụ thực hành như bài trước
- BTVN bài: 72,73,74: sbt/100 
Hướng dẫn bài 73
- Chiều dài dây kéo cờ chính là AB
- Sử dụng tanC

                           _______________________________________

Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
         Tiết 14     ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC. 
THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
 I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức: 
- HS biết xác định khoảng cách giữa 2 địa điểm ,trong đó có 1 địa điểm khó tới được 
- Hs hiểu :các hệ thưc giữa cạnh và góc của 1 tam giác vuông
-HS được rèn luyện kĩ năng đo đạc trong thực tế 
-Hs thực hiện thành thạo kĩ năng đo đạc trong thực tế 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo
- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Thiết bị dạy học:  Giác kế, cuộn dây, êke đạc, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu: Nhắc lại các công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn và liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Nội dung: Tính tỉ số lượng giác của một số góc.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
 Viết công thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
B. Hoạt động luyện tập 
Theo hướng dẫn trên các em sẽ  tiến hành đo đạc thực hành ngoài trời 
I. Chuẩn bị thực hành :
- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo viêc chuẩn bị thực hành về dụng cụ và phân công nhiệm vụ 
- GV kiểm tra cụ thể 
- GV giao mẫu báo cáo thực hành cho cacs tổ 
                BÁO CÁO THỰC HÀNH -TIẾT 15 HÌNH HỌC CỦA TỔ ...LỚP......
 Xác định chiều cao (hình vẽ ) Đo cột cờ ở sân trường THCS Tản Hồng
a)Kết quả đo :
- CD = 

            -   = 
            -  OC =
b) Tính AD = AB + BD 
* Điểm thực hàmh của tổ được đánh giá như sau:
- điển chuẩn bị dụng cụ 2 điểm 
- Ý thức kĩ luật 3điểm 
- Kĩ năng thực hành 5 điểm 
1. Học sinh thực hành 
- GV đưa hs tới địa điểm thực hành và phân công vị trí từng tổ .
- GV kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ ,nhắc nhở ,hướng dẫn thêm cho hs.
- Mỗi tổ cử 1 thư kí ghi lại kết quả đo đạc và tình hình thực hành của tổ . sau khi thực hành xong các tổ tiếp tục vào lớp để hoàn thành và báo cáo .
2. Hoàn thành báo cáo -Nhận xét -đánh giá 
- Các tổ làm báo cáo thực hành theo nội dung
+ Về phần tính toán kết quả thực hành cần được các thành viên trong tổ kiểm tra vì đó là kết quả chung của tập thể ,Căn cứ vào đó GV đánh giá cho điểm thực hành của từng tổ .
-Các tổ tính điểm cho từng cá nhân và tự đánh giá theo mẫu báo cáo 
- Sau khi hoàn thành các tổ nộp báo cáo cho GV 
-GV thu báo cáo thực hành của từng tổ 
-Thông qua báo cáo và thực tế quan sát , kiểm tra ,nêu nhận xét - đánh giá và cho điểm thực hành từng tổ 
II. THỰC HÀNH
- Đo chiều rộng hồ ở gần khu trường học.
- Các bước thực hiện như tiết 13
1. Học sinh thực hành 
- GV đưa hs tới địa điểm thực hành và phân công vị trí từng tổ .
- GV kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ ,nhắc nhở ,hướng dẫn thêm cho hs.
- Mỗi tổ cử 1 thư kí ghi lại kết quả đo đạc và tình hình thực hành của tổ . sau khi thực hành xong các tổ tiếp tục vào lớp để hoàn thành và báo cáo .
2. Hoàn thành báo cáo -Nhận xét -đánh giá 
- Các tổ làm báo cáo thực hành theo nội dung
+ Về phần tính toán kết quả thực hành cần được các thành viên trong tổ kiểm tra vì đó là kết quả chung của tập thể ,Căn cứ vào đó GV đánh giá cho điểm thực hành của từng tổ .
- Các tổ tính điểm cho từng cá nhân và tự đánh giá theo mẫu báo cáo 
- Sau khi hoàn thành các tổ nộp báo cáo cho GV 
-GV thu báo cáo thực hành của từng tổ 
-Thông qua báo cáo và thực tế quan sát , kiểm tra ,nêu nhận xét - đánh giá và cho điểm thực hành từng tổ 

C. Hoạt động vận dụng
- GV nhận xét ý thức làm bài của từng nhóm
- Về nhà em hãy  đo chiều rộng của ao nhà em rộng bao nhiêu ?
* Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn các kiến thức đã học 
- Làm các câu hỏi ôn tập chương 
- Làm bài tập 33, 34, 35, 36, 37.
---------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
Tiết 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
 I. Mục tiêu 
1.Kiến thức: 
- HS biết: HS được hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông .
- Hs hiểu: HS được hệ thống hoá các  công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và quan hệ  giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau 
-HS thực hiện được: HS được rèn luyện kĩ năng  sử dụng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác hoặc số đo góc .
-Hs thực hiện thành thạo: HS được rèn luyện kĩ năng tính toán 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo
- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         
3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Thiết bị dạy học : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke, Compa, thước thẳng, MTBT.
- Học liệu: SGK; SBT; SGV
III. Tiến trình dạy học:
A.  Hoạt động: Mở đầu
1. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, HS trả lời câu hỏi lí thuyết.
2. Nội dung: Tổng hợp KT chương I
3. Sản phẩm: Kết quả HĐ của HS
4. Tổ chức thực hiện: 

	HĐ của GV và HS
	Sản phẩm

	- Yêu cầu HS viết ra giấy nháp các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác
[image: ] vuông 
1.b2 = .....; c2 = ... 
2. h2 = ....
3. a.h = ......

4. = ...+ ...

- GV yêu cầu HS kiểm tra chéo nhau và chấm điểm

	1. Công thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 
[image: ]







1.b2 = ab/; c2 = ac/ 
2. h2 =b/c/
3.  b.c = a.h

4.


	2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn


[image: ]sin =   


 cos = 


tan =   ;


  = 
- GV yêu cầu hS điền vào dấu
HS: điền như nội dung ghi bảng
3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác


?Cho và  là hai góc nhọn phụ nhau khi đó :


sin = .......... ;cos = .........


tan = ...........;cot = ........
Hãy điền vào dấu ......
HS: điền như nội dung Nội dung cần đạt.


? Cho góc nhọn .Ta còn biết những tính chất nào của các tỉ số lượng giác của góc 
HS: Kết quả trả lời như Nội dung cần đạt.

? Khi tăng từ 00 đến 900 thì nhưng tỉ số lượng giác nào tăng. Những tỉ số lượng giác nào giảm .





 HS: Khi tăng từ 00 đến 900 thì sin và tan tăng; cos và cot giảm 
	2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
[image: ]

  

  

  

 

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác


 a.Cho và  là hai góc nhọn phụ nhau




sin = cos ;cos = sin




  tan = cot  ;cot = tan
b. Các tính chất khác


0<sin<1; 0<cos<1


Sin2+cos2=1




.=1





Khi tăng từ 00 đến 900 thì sinvà tan;cos và cot giảm 



	B. Hoạt động luyện tập:
1. Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
2. Nội dung: Cac BT SGK
3. Sản phẩm: Kết quả các HĐ của HS
4.Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Sản Phẩm

	GV treo bảng phụ ghi đề và hình vẽ 
? Hãy chọn phương án đúng :
HS: a)  C   ;b)  D   ;c)   C
-GV treo bảng phụ ghi đề và hình vẽ bài 34:
? Hãy chọn phương án đúng :
HS: a)  C   ;b)  C
- GV goi học sinh dọc đề ghi GT và KL:
  - GV treo bảng phụ vẽ hình và hướng dẫn chứng minh.
? Để chứng minh Tam giác ABC vuông tại A ta làm thế nào .
HS: Áp dụng định lí đảo của định lí Pitago.
?Làm thế nào để tính góc B và C.
HS:-Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác để tính .
      - Sử dụng tính chất  +  = 900 để  tính 
? Đường cao AH được tính như thế nào 
HS:
 - C1:Sử dụng hệ thức BC .AH = AB .AC

 - C2: Sử dụng hệ thức :


? MBC và ABC có dặc điểm gì chung
HS: Có cạnh BC chung và diện tích bằng nhau.

?Vậy đường cao ứng với cạnh BC của 2  này phải như thế nào .

HS: đường cao ứng với cạnh BC của 2  này phải bằng nhau.
? Lúc đó điểm M nằm trên đường nào .
HS : Mnằm trên 2 đường thẳng song song với BC và cách BC 1 khoảng bằng AH (3,6 cm)
+ Kết quả như nội dung Nội dung cần đạt.
	Bài tập 33:
a)  C   ;   b)  D    ;    c)   C

Bài tập 34:
[image: ]a)  C   ;     b)  C
Bài tập 37:






a) Ta có :AB2 +AC2=62 +(4,5)2=56,25 =(7,5)2 -BC2.

Vậy ABC vuông tại A

Ta có tanB =

     [image: ] 36052/.
· 
[image: ] 900-   [image: ]5308/.
Ta lại có:thức BC .AH = AB .AC

[image: ]
Vậy  [image: ]36052/.;[image: ]5308/;AH [image: ]3,6 cm




b) Ta có :MBC và ABC có cạnh BC chung và diện tích bằng nhau.
· M Phải cách BC 1 khoảng bằng AH




Vậy: M nằm trên 2 đường thẳng song song với BC và cách BC 1 khoảng bằng AH (3,6 cm)






3. Hoạt động vận dụng
Bài tập 81 sách bài tập:
? Hãy đơn giản các biểu thức :

a). 1- sin


b). ( 1 - cos ) .(1 + cos )


c) .1+ sin2+cos2
-HS thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày bài giải .





a) 1- sin= sin2+cos2- sin2= cos2




b) ( 1 - cos ) .(1 + cos ) = 1- cos2 = sin2


c) 1+ sin2+cos2 = 1 +1 =2
* Hướng dẫn học ở nhà
- Ôn tập theo bảng “ Tóm tắt kiến thức cần nhớ” của chương I 
- Nắm vững các kiến thức của chương và các dạng bài tập cơ bản của chương
- Ôn tập lý thuyết và bài tập của chương để tiết sau kiểm tra 1 tiết (mang đủ dụng cụ)
- Bài tập về nhà số 41, 42 tr.96 SGK. Bài 87, 88,  tr.103 SBT 
- Chuẩn bị bài kiểm tra giữa kì.
*HD bài 42-SGK:
- Gọi x là khoảng cách từ chân thang đến chân tường, áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có :

+ x = 3.cos600 = 1,5m và x = 3.cos700 1m. Vậy để sử dụng thang 3m an toàn thì chân thang phải cách chân tường khoảng từ 1m đến 1,5m
						
---------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: …………..
Ngày dạy: ……………….
TIẾT 16: ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
- Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Thiết bị dạy học:  Sgk, Sgv, các dạng toán…
2. Học liệu:  SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hs nắm được lý thuyết về các hệ thức lượng
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Trên cơ sở kiểm tra bài cũ GV hệ thống các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
GV: Để giải tam giác vuông cần biết ít nhất mấy góc và cạnh ? Có lưu ý gì về số cạnh ?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS: Trả lời các câu hỏi của GV
+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 + HS báo cáo kết quả
+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
GV chốt lại kiến thức
	I: Lý thuyết 
4. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông:     (sgk)



B. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs làm được bài tập
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV làm  bài 38 trang 95 SGK.(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ) GV: Vẽ lại hình cho HS dễ hiểu: Khoảng cách giữa hai cọc là CD.
GV: Cho HS hai bài tập tổng hợp 
Bài 1:
Một cột đèn cao 15m. Tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu?
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm.
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K thuộc BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC

Bài 83SBT/102: HS vẽ hình thảo luận nhóm
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV
+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 + HS báo cáo kết quả
+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
GV chốt lại kiến thức
	Dạng bài tập cơ bản
Bài 38 trang 95  (SGK)
Ta có: IB = IK . tan (500 + 150)
 = IK . tan 650 = 380 . tan 650  814,9 (m)
 IA = IK . tan500 = 380 . tan500  452,9 (m)

  AB = IB – IA = 814,9 – 452,9 = 362 (m)
Vậy khoảng cách giữa hai thuyền là 362m

Trong tam giác vuông ACE, có:


Cos 500 =   31,11m
Trong tam giác vuông FDE, có:


Sin 500 =  6,53m
 Vậy khoảng cách giữa hai cọc C, D xấp sĩ là: 31,11 – 6,53 = 24,6(m)
Dạng bài tập tổng hợp và thực tế
 Bài 1:
Một cột đèn cao 15m. Tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu?
Giải:
Gọi chiều cao của cột đèn là h = 15 m
a là chiều dài bóng cột đèn trên mặt đất
Khi đó ta có: 
[image: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án]
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm.
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K thuộc BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC
Giải:
[image: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)]
c) Tam giác ABC vuông tại A nên :

AH2 = HB.HC = 4.6 = 24 => AH =   (cm)

AB2 = BC.HB = 10.4 = 40 => AB =  (cm)

AC2 = BC.HC = 10.6 = 60 => AC =   (cm)
b) ABM vuông tại A
[image: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)]
c) Δ ABM vuông tại A có AK ⊥ BM => AB2 = BK.BM
ΔABC vuông tại A có AH ⊥ BM => AB2 = BH.BC
=> BK.BM = BH.BC.
BT83/102 SBT.
 Ta có: AH . BC = BK . AC
  Hay  5 . BC = 6 . AC


  
  Xét tam giác vuông AHC, có:
 AC2 – HC2 = AH2 (pitago)

 AC2 -  = 52


  

 BC = 


C. HOẠT DỘNG : VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :
- BTVN: 41, 42 SGK. 87, 88, 90 SBT.
   - Ôn tập lí thuyết và bài tập của chương để tiết sau kiểm tra một tiết.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao
HS Hoàn thành các bài tập
*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 
 - Chuẩn bị buổi sau kiểm tra giữa kì 1
--------------------------------------------------------------------


Ngày soạn: .....................
Ngày dạy: .......................
TIẾT 17 - 18
KIỂM TRA GIỮA KÌ I ( CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC)
I. MỤC TIÊU
 1. Về kiến thức
  - Hiểu được khái niệm căn bậc hai, căn bậc ba.
  - Sử dụng các phép biến đổi biểu thức để rút gọn các biểu thức có chứa căn bậc hai
- Hiểu và vận dụng được các hệ thức về cạnh và đường cao, góc; tỉ số lượng giác của góc nhọn để tính góc, đoạn thẳng.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Biết sử dụng các phép biến đổi, sử dụng máy tính để tính các căn bậc hai, căn bậc ba.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 – Thiết bị dạy học: Thước thẳng, máy tính.
2 – Học liệu: SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Phát đề kiểm tra cho HS
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	       Cấp độ

Chủ đề 
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.  Căn bậc hai, căn bậc ba. Biến đổi căn thức căn bậc hai
	Số câu
Số điểm
	1
0,5
	1
1,0
	1
1,0
	1
0,5
	4
3,0

	2.  Rút gọn căn bậc hai
	Số câu
Số điểm
	1
0,5
	3
1,5
	1
1,0
	1
0,5
	6
3,5

	3.  Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	Số câu
Số điểm

	

	2
2,0
	
	
	2
2,0

	4.  Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Số câu
Số điểm

	
	
	2
1,5

	
	2
1,5


	Tổng số câu 
T. số điểm
Tỉ lệ
	
	2
1,0
10%
	6
4,5
45%
	4
3,5
35%
	2
1,0
10%
	14
10
100%























B. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đại số
	Căn bậc hai, căn bậc ba
Các phép biến đổi căn bậc hai
	Nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức về căn bậc hai, căn bậc ba, các phép biến đổi căn bậc hai
	1

	1
	1

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
	Nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức các phép biến đổi căn bậc hai, áp dụng để rút gọn biểu thức 
chứa căn bậc hai
	1

	3

	1

	1


	2
	Hình học
	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác
	Nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	

	2
	

	

	
	
	Tỉ số lượng giác. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác.
	Nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	
	
	2


	

	Tổng
	2
	6
	4
	2



C. ĐỀ BÀI

ĐỀ 1: 
Bài 1(2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:


       a) 		                       c) 


     b)                                                            d) 
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:



a)                      b)                             c)  



Bài 3( 3 điểm): Cho hai biểu thức      
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4  
b) Rút gọn biểu thức B.
c) Tìm x nguyên để giá trị của biểu thức P = A.B có giá trị nguyên. 
Bài 4(1 điểm): Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến độ) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất?
Bài 5(2,5 điểm): 





Cho tam giác  vuông tại , đường cao. Biết . a) Tính độ dài .






b) Kẻ  vuông góc vớitại , vuông góc vớitại  

Chứng minh: 




c) Tia phân giác của góccắt tại . Tính độ dài .

ĐỀ 2
Bài 1(2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:


a) 		                         b)


c)                                               d)                  
Bài 2( 1,5 điểm): Tìm x, biết:



a) 			b)  			c)  

Bài 3 ( 3 điểm): Cho hai biểu thức :   
a) Tính giá trị của A khi x = 4
b) Rút gọn biểu thức B.
c) Tìm giá trị x nguyên để biểu thức P = B: A có giá trị nguyên.
Bài 4( 1điểm): Tính chiều cao của một cây cổ thụ có bóng trên mặt đất dài 8m và có tia sáng từ đỉnh tạo với mặt đất một góc bằng 600?
Bài 5(2,5 điểm): 

Cho tam giác DEF vuông tại D, đường cao DK. Biết . 

a) Tính độ dài .


b) Kẻ  vuông góc vớitại M, KN vuông góc với DF tại N.

Chứng minh: 

c) Tia phân giác của góccắt DF tại I. Tính độ dài EI.



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ 1
	Bài
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1
(2 điểm)
	




 
	
0,5



0,5

	
	


d)
	0,5


0,5

	Bài 2 (1,5điểm):
	

	
	

0,25
0,25

	
	

	

0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25

	Bài 3 (2,5điểm)
	a) 
Ta thấy x = 4 thỏa mãn điều kiện. Thay x = 4 vào biểu thức A ta được:


      Vậy giá trị của biểu thức 	 tại x = 4
	

0,25đ


0,25đ
	

1đ

0,5 đ


0,25đ

0,25đ

	
	

	

	
	
c) P = A.B =  


Vì x  0 =>  

Để P có giá trị nguyên => Ư(2) ={1; 2}

Từ đó tính được 
	

	Bài 4(1điểm)
	                                                    B



                                                     A                 C
Giả sử chiều cao của cột đèn là AB, bóng của nó trên mặt đất là AC, góc tạo bởi tia sáng mặt trời với mặt đất là góc C.
Tam giác ABC vuông tại A. 
=> tan C =  =  => 
Vậy góc tạo bởi giữa tia sáng mặt trời và mặt đất khoảng 600

	


0,25đ



025đ

0,25đ

0,25đ

	
Bài 5
(2,5điểm)
	                B

E
H




C
A

                                    DF

	


0,25

	
	
a . Tính độ dài .




  có:  ,(gt )
Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

    		


                  		



 vuông tại theo định lí py ta go:

   		



 vuông tại theo định lí py ta go: 

  
	




0,25đ

0,25đ


0,25đ


0,25đ

	
	

b . Tam giác vuông tại có 

 


Tam giác  vuông tại có 

 

 
	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	
c. Tính 




 ( ),

   
Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: 

  


	




0,25đ





0,25đ






ĐỀ 2
	Bài
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1
(2 điểm)
	
 

b)
	
0,5


0,5

	
	
 

d) 
	
0,5


0,5

	Bài 2
(1,5 điểm):

	
 			

  			

  
	

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

	Bài 3: (2,5điểm)
	a) 
Ta thấy x = 4 thỏa mãn điều kiện. Thay x = 4 vào biểu thức A ta được: A = -3

 

c) P = B : A =  


Vì x  0 =>  

Để P có giá trị nguyên => Ư(2) ={1; 2}

Từ đó tính được  
	
0,25đ
0,25đ






0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ


0,25đ

0,25đ

	Bài 4:
( 1điểm)
	                                                    B



                                                     A                 C
Giả sử chiều cao của cây cổ thụ là AB, bóng của nó trên mặt đất là AC, góc tạo bởi tia sáng mặt trời với mặt đất là góc C.
Tam giác ABC vuông tại A. 
=> AB = AC. tanC = 8. tan 600 13,856 (m)
Vậy cây cổ thụ cao khoảng 13,856m
	
0,25đ




025đ

0,25đ

0,25đ

	
Bài 5
(2,5điểm)
	Vẽ hình đúng đến câu a
             E
M
K




F
D

N I

	
	

0,25đ


	
	
a . Tính độ dài .



 DEF có:  ),(gt )
Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

    		


                  		


 vuông tại Ktheo định lí py ta go:

   		


 vuông tại Ktheo định lí py ta go: 

  
	


0,25đ


0,25đ



0,25đ


0,25đ

	
	
b . Tam giác vuông tại Kcó 

 
Tam giác DKF vuông tại Kcó 

 

 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	c. Tính EI



 DEI( ),

   
Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: 
DE = EI.cos  

                                     
	


0,25đ





0,25đ


 
* Hướng dẫn về nhà:
· Yêu cầu HS về làm lại các bài của đề còn lại.
· Nghiên cứu trước bài: Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn.
----------------------------------------------------------------
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